
10 đề thi trắc nghiệm Nghị định về tuyển dụng 

sử dụng và quản lý viên chức p1 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 1 

Câu 1: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?  

A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 2: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời gian 

thi thi trắc nghiệm 30 phút là của môn nào?  

A. Ngoại ngữ; Tin học 

B. Kiến thức chung 

C. Tin học 

D. Ngoại ngữ 

Câu 3: Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi nào?

 
A. Khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ 

luật theo quy định của pháp luật 

B. Khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật 

theo quy định của pháp luật 

C. Khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ 

luật ở hình thức cảnh cáo theo quy định của pháp luật 

Câu 4: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 



bao nhiêu phần trăm mức lương theo qui định?  

A. ,75 

B. ,85 

C. ,7 

D. ,9 

Câu 5: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ. Chậm nhất 

sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức, bộ phận tham mưu 

về tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác phải trao 

đổi với viên chức có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ  

A. 07 ngày 

B. 15 ngày 

C. 10 ngày 

D. 05 ngày 

Câu 6: Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện khi nào?  

A. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 05 ngày 

B. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 03 ngày 

C. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 01 ngày 

D. trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng 

Câu 7: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?  

A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 8: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định 

thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn

 
A. 45 ngày 

B. 10 ngày 

C. 15 ngày 

D. 30 ngày 

Câu 9: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 

phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan 

nào thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

thực hiện?  

A. Không có phương án đúng 

B. Người đứng đầu có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 



C. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Câu 10: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 

tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm 

vòng 2  

A. 2,0 điểm 

B. 5 điểm 

C. 2,5 điểm 

D. 7,5 điểm 

Câu 11: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi được xếp loại chất lượng ở mức nào trong năm công 

tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp?  

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

C. Hoàn thành nhiệm vụ 

D. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Câu 12: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của chức 

danh nghề nghiệp tuyển dụng?  

A. 80% 

B. 85% 

C. 90% 

D. 95% 

Câu 13: Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp mấy tháng 

lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú?  

A. 01 tháng 

B. 02 tháng 

C. 03 tháng 

D. 05 tháng 

Câu 14: Đối với trường hợp viên chức bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện thì 

tính thời điểm nghỉ hưu như thế nào?  

A. Tính lùi lại không quá 01 tháng 

B. Tính lùi lại không quá 02 tháng 

C. Tính lùi lại không quá 03 tháng 

Câu 15: Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như thế nào?  

A. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo giáo sự; tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao 

đẳng, trung cấp 

B. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng, 

trung cấp 

C. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; thạc sĩ, đại học, cao đẳng 

Câu 16: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?

 



A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 17: Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân công, phân cấp và theo quy định của 

Đảng và của pháp luật” là nhiệm vụ quyền hạn của?  

A. Các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

B. Bộ Nội vụ 

C. Đơn vị sự nghiệp công lập 

D. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Câu 18: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 

bao nhiêu lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo 

hình?  

A. 01 lần 

B. 02 lần 

C. 03 lần 

D. 04 lần 

Câu 19: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là?

 
A. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

B. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ 

C. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức 

trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

D. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là vị trí thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên 

chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

Câu 20: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng 

thi Vòng 1, thi kiểm tra kiến thức chung, thi theo hình thức nào sau đây?  

A. Thi viết 

B. Thi phỏng vấn 

C. Thi thực hành 

D. Thi trắc nghiệm 

Câu 21: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Cơ quan nào chủ trì xây dựng ngân hàng câu hỏi 

và đáp án của môn kiến thức chung trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp?  

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Bộ Nội vụ 



C. Cơ quan quản lý Viên chức 

D. Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng viên chức 

Câu 22: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thẩm fv cán bộ?  

A. người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

B. người đứng đầu cấp uỷ đơn vị sự nghiệp công lập 

C. đề nghị cấp có thẩm quyền 

D. người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

Câu 23: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao 

hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước bao nhiêu 

ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu?  

A. 07 ngày 

B. 03 ngày 

C. 05 ngày 

D. 10 ngày 

Câu 24: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo 

quy định  

A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 07 ngày 

D. 05 ngày 

Câu 25: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Quá thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận 

được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức không đến đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc thì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển 

dụng?  

A. 30 ngày 

B. 45 ngày 

C. 60 ngày 

D. 20 ngày 

Câu 26: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày thông báo 

triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.

 
A. 07 ngày 

B. 05 ngày 

C. 20 ngày 

D. 15 ngày 

Câu 27: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân 

bao nhiêu loại?  

A. 4 loại 

B. 3 loại 



C. 2 loại 

D. 5 loại 

Câu 28: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Có bao nhiêu căn cứ vào việc tuyển dụng viên 

chức?  

A. 5 căn cứ 

B. 3 căn cứ 

C. 4 căn cứ 

D. 6 căn cứ 

Câu 29: Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức 

phải?  

A. cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh 

nghề nghiệp trước khi tuyển dụng 

B. cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh 

nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm 

C. cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề 

nghiệp trước khi bổ nhiệm 

D. cử viên chức tham gia khóa đào tạo để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp 

trước khi tuyển dụng 

Câu 30: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc được 

đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp bao nhiêu tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú?

 
A. 04 tháng 

B. 03 tháng 

C. 02 tháng 

D. 01 tháng 

 

 

Đề số 2 

Câu 1: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Đối tượng “Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự 

bị” được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2  

A. 7,5 điểm hoặc 5 điểm 

B. 5 điểm 

C. 2,5 điểm 

D. 7,5 điểm 

Câu 2: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thang điểm 

chấm môn chuyên ngành là thang điểm bao nhiêu?  

A. 100 

B. 40 

C. 10 


